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DANH SÁCH CÁC CỞ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN 

"THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC" - GPP ĐỢT 23/2023 

(kèm theo Quyết định số: /QĐ -SYT ngày       /7/2023 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 

Địa chỉ 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

 
Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh Số nhà, thôn, 

xã 

Tp, thị xã, 

huyện 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
Điểu Thị Xa Xi 

 

 

 

 
Nhà thuốc Lộc 

Thịnh 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 
Dược sĩ đại 

học 

 
 

 

Số 1380, đường 

quốc lộ 14, 

phường Tiến 

Thành, 

 

 

 

 

Thành phố 

Đồng Xoài 

 

 

 

 
2194/CCHN-D- 

SYT-BP 

 

 

 

 

18/11/2022 

 

 

 

 
Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

 

 

 

 

2865/GPP 

 

 

 

 
1710/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0394196940 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Có bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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Nguyễn Văn 

Hùng 

 

 

 

 
Quầy thuốc 

Thanh Pharma 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

cấp 

 

 

 

 
Số R29, đường 

D7, ấp 3, xã 

Tiến Hưng, 

 

 

 

 
Thành phố 

Đồng Xoài 

 

 

 

 
2334/CCHN-D- 

SYT-BP 

 

 

 

 

19/4/2023 

 

 

 

 
Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 

 

 

 

 

2866/GPP 

 

 

 

 
1711/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0912386418 

 
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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Phạm Thị 

Thuận 

 

 

Quầy thuốc 

Tân Hiệp 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 
Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 
Tổ 1, ấp 8, xã 

Tân Hiệp, 

 

 

 

 
Huyện Hớn 

Quản 

 

 

 

 
5345/CCHN-D- 

SYT-ĐNAI 

 

 

 

 

17/5/2021 

 

 

 

 
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai 

 

 

 

 

2867/GPP 

 

 

 

 
1712/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0987614693 

 
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 



 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

 

Tên cơ sở 

 

Hình thức 

 

Trình Độ 

Địa chỉ 
Số chứng chỉ hành 

nghề dược 

 
Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

Nơi cấp 

 

Số GPP 

 

Số ĐĐK 

 

SĐT liên hệ 

 

Phạm vi kinh doanh Số nhà, thôn, 

xã 

Tp, thị xã, 

huyện 
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Phạm Thị Trang 

Nhung 

 

 

 

 
Quầy thuốc 

Khôi Nguyên 1 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 
Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 
Tổ 5, KP Tân 

An, thị trấn 

Tân Phú, 

 

 

 

 

Đồng Phú 

 

 

 

 
1675/CCHND-D-

SYT-BP 

 

 

 

 

22/11/2019 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2868/GPP 

 

 

 

 
1713/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0988102234 

 
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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Tống Thị Tâm 

 

 

 

 
Quầy thuốc 

Minh Tâm 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 

Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 
KP Bàu Ké, thị 

trấn Tân 

Phú, 

 

 

 

 

Đồng Phú 

 

 

 

 
4239/BD-CCHND 

 

 

 

 

29/11/2016 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương 

 

 

 

 

2869/GPP 

 

 

 
893/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0366382644 

 
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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Hoàng Huy 

Nhân 

 

 

 

 
Quầy thuốc 

Huy Nhân 

 

 

 

 

Quầy thuốc 

 

 

 

 
Dược sĩ trung 

học 

 

 

 

 
Số 237, Ấp chợ, 

xã Tân Tiến, 

 

 

 

 

Đồng Phú 

 

 

 

 
1011/BP-

CCHND 

 

 

 

 

29/4/2016 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2870/GPP 

 

 

 

 
697/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0914339337 

 
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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Vũ Thị Quyên 

 

 

 

 
Nhà thuốc 

Lộc Thịnh 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 
Dược sĩ đại 

học 

 

 

 

 
Số 2, Ngô 

Quyền, 

phường 

An Lộc, 

 

 

 

 

Thị xã Bình 

Long 

 

 

 

 
65/BP- CCHND 

 

 

 

 

01/8/2013 

 

 

 

 
Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

 

 

 

 

2871/GPP 

 

 

 

 
711/ĐKKDD- 

BP 

 

 

 

 

0908432060 

 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường ( Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc 

độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất). 
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